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TÓM TẮT   

Đặt vấn đề: Vệ sinh môi trường bao gồm rất nhiều vấn đề 

như vấn đề về nước sạch, xử lý rác thải… Nhưng vấn đề sử 

dụng nhà tiêu đặc biệt được quan tâm nhất là ở những vùng 

sâu vùng xa, vùng nhiều đồng bào Dân tộc thiểu số. Mục 

tiêu: Đánh giá thực trạng sử dụng nhà tiêu của hộ gia đình 

người Dao tại xã Hùng Đức huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang năm 2021. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả, thiết 

kế cắt ngang. Kết quả: Tỷ lệ các hộ gia đình người dân tộc 

Dao không có nhà tiêu là 27,2 %. Trong các loại nhà tiêu 

mà các  hộ gia đình đang sử dụng thì nhà tiêu hai ngăn là 

12,3%. Nhà tiêu tự hoại là 22,73%. Đối với loại nhà tiêu hai 

ngăn, nhà tiêu chìm có ống thông hơi 100% các hộ gia đình 

sử dụng nhà tiêu đều không đạt hợp vệ sinh là; Nhà tiêu 

thấm dội nước là 84,6% hộ gia đình sử dụng, bảo quản nhà 

tiêu hợp vệ sinh, 15,4% hộ gia đình sử dụng bảo quản nhà 

tiêu không đạt hợp vệ sinh; 100% hộ gia đình có nhà tiêu tự 

hoại và đều đạt nhà tiêu hợp vệ sinh. Các tiêu chí đánh giá 

nhà tiêu có xây dựng cách nguồn nước ăn uống, sinh hoạt từ 

10m trở lên là 52,6%; Cửa lấy mùn phân luôn được trát kín 

đạt 31,6%, phải có nắp đậy kín các lỗ tiêu là 7,9%, các tiêu 

chí còn lại đều không đạt. Trong số 8 tiêu chí phụ về sử 

dụng, bảo quản nhà tiêu hai ngăn theo quy định của Bộ Y 

100% các hộ gia đình đều không đạt hợp vệ sinh. Kết luận: 

Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu là 72,8%; Tỷ lệ hộ gia đình sử 

dụng các loại nhà tiêu: Hai ngăn 12,33%, tự hoại 22,73%; 

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hai ngăn hợp vệ sinh là 
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0%, nhà tiêu chìm có ống thông hơi hợp vệ sinh là 0%, nhà 

tiêu thấm dội nước hợp vệ sinh là 84,6%, nhà tiêu tự hoại 

hợp vệ sinh là 100%. 

Từ khóa: Dân tộc Dao; Nhà tiêu; Hợp vệ sinh 

ABSTRACT 

CURRENT SITUATION OF USE OF A LATRINE USE  

AMONG THE DAO ETHNIC PEOPLE IN HUNG DUC  

COMMUNE, HAM YEN DISTRICT,  

TUYEN QUANG PROVINCE 

Le Thi Thu Hue, Nguyen Thi Phuong Lan,  

Trương Viet Truong, Nguyen Thi Quynh Hoa* 

Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy  

* Author contact: vstx2019@gmail.com 

Background: Environmental sanitation includes a lot of 

problems such as clean water and waste treatment, but the 

problem of using latrines is especially concerned in remote 

areas, areas with many fields. ethnic minorities. Objective: 

Assess the current situation of using latrines of Dao 

households in Hung Duc commune, Ham Yen district, 

Tuyen Quang province in 2021. Methods: Descriptive 

research method, cross-sectional design. Results and 

Conclusions: The percentage of Dao households without a 

latrine is 27.2%. Among the types of latrines that households 

are using, the two-compartment latrine is 12.3%. Septic 

latrine is 22.73%. For two-compartment latrines, sunken 

latrines with vent pipes, 100% of households using latrines 

are unhygienic; Absorbent flush latrines are 84.6% of 

households using and maintaining hygienic latrines, 15.4% 

of households using and maintaining unsanitary latrines; 

100% of households have latrines and all have hygienic 

latrines. The evaluation criteria for latrines built at a distance 

of 10m or more from drinking and domestic water sources is 

52.6%; The door to collect humus is always plastered at 

31.6%, the drain holes must be covered with a lid of 7.9%, 

the rest of the criteria are not met. Of the 8 sub-criteria on 
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using and preserving two-compartment latrines as prescribed 

by the Ministry of Health, 100% of households are 

unhygienic. 

Keywords: Dao ethnic; latrines 

ĐẶT VẤN ĐỀ  

Vệ sinh môi trường bao gồm rất nhiều vấn đề như vấn đề về 

nước sạch, xử lý rác thải… Nhưng vấn đề sử dụng nhà tiêu 

đặc biệt được quan tâm nhất là ở những vùng nông thôn. Ở 

đó vệ sinh môi trường còn kém, các công trình vệ sinh còn 

đơn sơ, chưa đúng tiêu chuẩn, chất  thải của người và gia súc 

chưa được xử lý đúng cách, chưa đảm bảo vệ sinh, tập quán 

dùng phân người và gia súc để bón ruộng và hoa  màu vẫn 

còn tồn tại góp phần làm phát tán mầm  bệnh ra môi trường 

xung quanh đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân. 

Nhiều nghiên  cứu về thực trạng sử dụng nhà tiêu cho thấy 

số hộ gia đình (HGĐ) có nhà tiêu và số HGĐ sử dụng nhà 

tiêu hợp vệ sinh (HVS) còn chiếm tỷ lệ thấp. Theo  kết quả 

nghiên cứu của Hoàng Anh Tuấn thì tỷ lệ HGĐ người Dao ở 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái  Nguyên có nhà tiêu chiếm 29,4%, 

tỷ lệ số HGĐ  có nhà tiêu hai ngăn chiếm 11,4%, nhà tiêu tự 

hoại 2,0%, nhà tiêu thấm dội nước 0,6% và tỷ lệ HGĐ có 

nhà tiêu HVS mới chỉ đạt 16,7%5. Hùng Đức là một xã đặc 

biệt khó khăn của huyện Hàm Yên địa hình chủ yếu là đồi 

núi chia cắt phức tạp, trình độ dân trí thấp, kinh tế phát triển 

chậm. Sinh sống tại xã bao gồm dân tộc Kinh, Cao Lan, Tày, 

Hoa, Dao, trong đó riêng người Dao chiếm tỉ lệ 70%. Kết 

quả báo cáo chương trình vệ sinh môi trường thống kê qua 

các năm của xã: 2017 (35%), 2018 (38%), 2019 (42%). 

Tháng 01/2020 (46%), 12/2020 (50%). Những hộ gia đình 

không có nhà tiêu người dân vẫn phóng uế ra vườn, đồi 

quanh nhà, bờ suối... những phong tục tập quán lạc hậu như 

vậy vẫn tồn tại. Hậu quả của việc người dân phóng uế bừa 

bãi ra môi trường không sử dụng nhà tiêu có ảnh hưởng lớn 

đến sức khỏe người dân đặc biệt là người già và trẻ em, 

trong khi tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (SDD)  của 

xã là 26% cao nhất trong huyện. Từ thực trạng trên tôi cùng 
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các đồng nghiệp mong muốn tìm hiểu rõ hơn về đặc điểm 

chung, thói quen sử dụng nhà tiêu tại các HGĐ người Dao, 

tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng nhà tiêu 

không HVS của bà con tại xã, từ đó có những giải pháp hiệu 

quả, phù hợp làm thay đổi nhận thức của người Dân nơi đây 

nâng tỷ lệ nhà tiêu HVS xã Hùng Đức trong những năm tới. 

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng sử dụng 

nhà tiêu ở hộ gia đình người Dao tại xã Hùng Đức huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang” với mục tiêu: Đánh giá thực 

trạng sử dụng nhà tiêu của hộ gia đình người Dao tại xã 

Hùng Đức huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang năm 2021. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên  cứu  

Đối tượng nghiên cứu: Nhà tiêu của hộ gia đình người Dao có 

người được phỏng vấn. 

Địa điểm nghiên cứu: Xã Hùng Đức huyện Hàm Yên là xã 

vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Hàm Yên 

tỉnh Tuyên Quang có nhiều người  dân tộc Dao sinh sống 

nhất trong tất cả các xã của huyện, chiếm tỷ lệ cao từ  >60%.  

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 03 năm 2021 đến tháng 11 

năm  2021.  

Phương pháp nghiên cứu  

Thiết kế nghiên cứu: Phương  pháp nghiên cứu mô tả, thiết 

kế cắt ngang.  

Cỡ mẫu và chọn mẫu: 

Cỡ mẫu:  

Công thức cỡ mẫu: Sử dụng công thức tính cỡ mẫu ước tính 

1 tỉ lệ của quần thể    

𝑛 = 𝑍
(1−

𝛼
2

)

2 𝑝(1 − 𝑝)

(𝜀. 𝑝)2
 

Trong đó: 

- p: Tỉ lệ HGĐ sử dụng nhà tiêu KHVS: p= 0,91 (Theo kết 

quả tỉ lệ HGĐ sử dụng nhà tiêu KHVS là 91% trong nghiên 

cứu của Nguyễn Thị Thuý năm 2015. 
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- Z2
(1-α/2): Hệ số giới hạn tin cậy, chọn mức tin cậy 95% thì 

Z2
(1-α/2): =1,96. 

- ε: độ chính xác tương đối, chọn ε = 0,03. 

Áp dụng công thức tính được cỡ mẫu ta được n = 423 hộ. 

Tổng số hộ gia đình người Dao trong  nghiên cứu là 423 hộ.  

Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu có chủ đích các hộ gia 

đình người dân tộc Dao. 

Các chỉ số nghiên cứu  

- Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu. 

- Tỷ lệ các loại nhà tiêu HGĐ đang sử dụng. 

- Tỷ lệ loại nhà tiêu hai ngăn HGĐ đang sử dụng. 

- Tỷ lệ loại nhà tiêu chìm có ống thông hơi HGĐ đang 

sử dụng. 

- Tỷ lệ loại nhà tiêu thấm dội nước HGĐ đang sử dụng.  

- Tỷ lệ loại nhà tiêu tự hoại HGĐ đang sử dụng.  

- Tỷ lệ HGĐ sử dụng nhà tiêu theo tiêu chí đánh giá bảng 

kiểm quan sát đối với nhà tiêu (Khô) hai ngăn. 

- Tỷ lệ HGĐ sử dụng nhà tiêu theo tiêu chí đánh giá bảng 

kiểm quan sát đối với nhà tiêu (sử dụng nước) nhà tiêu thấm 

dội nước. 

Phương pháp thu thập thông tin 

Điều tra viên quan sát đánh giá nhà tiêu tại các hộ gia đình dựa 

vào bảng kiểm theo “Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về nhà tiêu - 

điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh” quy định tại thông tư số 

27/2011/TT- BYT ban hành ngày 24/06/2011 của Bộ Y tế.  

Xử lý số liệu  

Nhập liệu trên phần mềm Epidata, số liệu được phân tích, xử 

lý trên phần mềm SPSS 26.0.  

Đạo đức trong nghiên cứu  

Nghiên cứu này không làm ảnh hưởng đến phong tục, tập 

quán của các hộ gia đình người dân tộc Dao. Đề tài được 

thông qua Hội đồng đạo đức của Trường Đại học Y – Dược, 

Đại học Thái Nguyên.  
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Bảng 1. Tỷ lệ các loại nhà tiêu HGĐ đang sử dụng tại xã Hùng Đức huyện Hàm Yên 

tỉnh Tuyên Quang 

Loại nhà tiêu n % 

Không có nhà tiêu 115/423 27,2 

Có nhà tiêu 308/423 72,8 

Trong đó   

Một ngăn 153/308 49,67 

Nhà tiêu đào 26/308 8,44 

Hai ngăn 38/308 12,33 

Nhà tiêu chìm có ống thông hơi 8/308 2,59 

Thấm dội nước 13/308 4,22 

Tự hoại 70/308 22,73 

Kết quả Bảng 1 cho thấy: Tỷ lệ các hộ gia đình người dân 

tộc Dao không có nhà tiêu là 27,2 %. Trong các loại nhà tiêu 

mà các hộ gia đình đang sử dụng thì nhà tiêu một ngăn là 

nhiều nhất  49,67%. Nhà tiêu tự hoại chiếm22,73%. 

Bảng 2. Đánh giá việc sử dụng nhà tiêu của các hộ gia đình Dao tại xã Hùng Đức 

huyện Hàm Yên 

Đánh 

giá 

Nhà tiêu hai 

ngăn 

Nhà tiêu chìm có 

ống thông hơi 

Nhà tiêu tự 

hoại 

Nhà tiêu thấm 

dội nước 

n % n % n % n % 

HVS 0 0 0 0 70 100 11 84,6 

Không 

HVS 
38 100 8 100 0 0 2 15,4 

Tổng số 38 100 8 100 70 100 13 100 

Kết quả Bảng 2 cho thấy: Đối với loại nhà tiêu hai ngăn, nhà 

tiêu chìm có ống thông hơi 100% các hộ gia đình sử dụng 
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nhà tiêu đều không đạt hợp vệ sinh. Nhà tiêu Thấm dội 

84,6% hộ gia đình sử dụng, bảo quản nhà tiêu HVS, vẫn còn 

15,4% HGĐ sử dụng bảo quản nhà tiêu không đạt HVS. 

100% hộ gia đình có nhà tiêu tự hoại đều đạt nhà tiêu HVS.  

Bảng 3. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu theo tiêu chí đánh giá bảng kiểm quan sát 

đối với nhà tiêu hai ngăn tại xã Hùng Đức huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang 

TT Các tiêu chí n % 

Tiêu chí chính vệ sinh trong xây dựng 
  

1  Không xây dựng ở nơi thường bị ngập, úng 37 97,4 

2 Cách nguồn nước ăn uống, sinh hoạt từ 10m trở lên 20 52,6 

3 Không để nước mưa tràn vào bể chứa phân 21 55,3 

4 
Tường và đáy ngăn chứa phân kín, không bị rạn nứt,             

rò rỉ 
6 15,8 

5 Cửa lấy mùn phân luôn được trát kín 12 31,6 

6 

Mặt sàn nhà tiêu và rãnh thu dẫn nước tiểu nhẵn, không 

đọng nước, không trơn trượt, không bị nứt, vỡ, sụt lún; 

nước tiểu được dẫn ra dụng cụ chứa, không chảy vào bể 

chứa phân 

17 44,7 

7 Có nắp đậy kín các lỗ tiêu 3 7,9 

8 
Có mái lợp ngăn được nước mưa, cửa và xung quanh 

nhà tiêu được che chắn kín đáo, bảo đảm mỹ quan 
28 73,7 

9 

Ống thông hơi có đường kính trong ít nhất 90mm, cao 

hơn mái nhà tiêu ít nhất 400mm và có lưới chắn côn 

trùng, chụp chắn nước mưa 

0 0 

Tiêu chí phụ vệ sinh trong sử dụng và bảo quản 
  

10 Sàn nhà tiêu khô, sạch 0 0 

11 
Không có mùi hôi, thối; không có ruồi, nhặng, gián 

trong nhà tiêu 
0 0 
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12 Không để vật nuôi đào bới phân trong nhà tiêu 0 0 

13 
Không có bọ gậy trong dụng cụ chứa nước và dụng cụ 

chứa nước tiểu 
0 0 

14 Bãi phân phải được phủ kín chất độn sau mỗi lần đi tiêu 0 0 

15 
Giấy vệ sinh sau khi sử dụng bỏ vào lỗ tiêu (nếu là giấy 

tự tiêu) hoặc bỏ vào dụng cụ chứa giấy bẩn có nắp đậy 
0 0 

16 

Đối với nhà tiêu khô nổi có từ hai ngăn trở lên: Lỗ tiêu 

ngăn đang sử dụng luôn được đậy kín, các ngăn ủ được 

trát kín 

0 0 

Kết quả Bảng 3 cho thấy: Trong số 9 tiêu chí chính về nhà 

tiêu hai ngăn theo quy định của Bộ Y tế đạt tỷ lệ rất thấp chỉ 

có tiêu chí nhà tiêu không xây dựng ở nơi thường bị ngập, 

úng đạt tỷ lệ cao là 97,4%. Xây dựng cách nguồn nước ăn 

uống, sinh hoạt từ 10m trở lên chỉ đạt 52,6%. Cửa lấy mùn 

phân luôn được trát kín đạt 31,6%. Phải có nắp đậy kín các 

lỗ tiêu chỉ đạt 7,9%. Các tiêu chí còn lại đều không đạt. 

Trong số 8 tiêu chí phụ về sử dụng, bảo quản nhà tiêu hai 

ngăn theo quy định của Bộ Y 100% các HGĐ đều không 

đạt HVS. 

BÀN LUẬN  

Hàm Yên là một huyện miền núi thuộc phía tây tỉnh Tuyên 

Quang địa hình chủ yếu là đồi núi chia cắt phức tạp, diện 

tích đất tự nhiên chủ yếu là đất nông nghiệp và lâm nghiệp, 

kinh tế chậm phát triển, cuộc sống của nhân dân còn gặp rất 

nhiều khó khăn. Toàn huyện có 17 xã và 1 thị trấn, trong đó 

xã Hùng Đức là xã đặc biệt khó khăn cách trung tâm huyện 

trên 20km, dân số đông: 9.739 nhân khẩu,  2.247 hộ gia 

đình, chia 22 thôn, gồm 5 dân tộc cùng chung sống trong đó 

>70% là người dân tộc Dao, Tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ trẻ <5 

tuổi SDD cao, vấn đề tảo hôn vẫn còn.  

Tại xã người Dao vẫn sống ở những khe núi, đồi thấp hoặc 

quanh chân núi, dọc khe suối nên việc tiếp cận với các thông 
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tin về việc sử dụng nhà tiêu còn nhiều hạn chế. Người dân 

chủ yếu tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp cuộc sống còn 

gặp rất nhiều khó khăn. Theo kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi tỷ lệ người dân tham gia sản xuất nông nghiệp chiếm đến 

(97,9%). Những ngành nghề khác chiếm tỷ lệ rất thấp: Công 

nhân (0,2%), cán bộ công chức (0,9%), khác (0,5%), buôn 

bán (0,5%). Điều này phù hợp với địa bàn nghiên cứu vì đây 

là vùng nông thôn. Tỷ lệ này tương đương với nghiên cứu 

của Nguyễn Thị Thúy với tỷ lệ nông dân là 99%8. Điều này 

cho thấy người dân tộc Dao ở đây thực sự chưa phát triển, 

chưa có sự thay đổi nhiều về nhận thức, khả năng tiếp nhận 

các thông tin bị hạn chế. 

Nhiều năm trở lại đây đã có nhiều nghiên cứu được tiến 

hành nhằm tìm hiểu về vấn để xây dựng và sử dụng nhà tiêu, 

đặc biệt là nhà tiêu HVS, về giải quyết các vấn đề ảnh 

hưởng của phân người đến sức khỏe con người, cũng như 

tìm hiểu mô hình bệnh tật ở các vùng khác nhau liên quan 

đến tỷ lệ và tình trạng sử dụng nhà tiêu HVS. Đặc biệt là 

những vùng đông DTTS sinh sống. Các nghiên cứu đã đưa 

ra nhiều giải pháp và nhằm cải thiện mô hình bệnh tật liên 

quan đến phân người. Nhận thức được vấn đề đó Đảng, Nhà 

nước cùng ngành y tế cũng đã có nhiều chủ trương, đề ra 

biện pháp nhằm tăng tỷ lệ sử dụng nhà tiêu HVS của người 

dân. Tuy nhiên qua nhiều nghiên cứu trước đây vấn đề xây 

dựng nhà tiêu HVS là rất khó khăn. Tỷ lệ nhà tiêu HVS nhìn 

chung vẫn còn thấp, nhất là các khu vực nông thôn, người 

dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. 

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ hộ gia 

đình Dao có nhà tiêu ở xã nghiên cứu là 72,8%. Tỷ lệ này 

thấp hơn khi so sánh với kết quả nghiên cứu của Hoàng Thị 

Thu Hà tại tỉnh Thái Nguyên (91%)11. Nhưng cao hơn so với 

kết quả của nghiên cứu của tác giả Lê Văn Thái trên đối 

tượng người dân tộc Mông tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên (63,7%)9. Qua nghiên cứu có thể thấy điều kiện về 

vị trí địa lý, thực trạng tình hình kinh tế xã hội, cũng như 

điều kiện về môi trường sống của người dân có ảnh hưởng  
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lớn đến  khả năng tiếp cận, thích nghi, thực hành về  sử dụng 

nhà tiêu HVS cũng như các vấn đề về chăm sóc sức khoẻ, 

vấn đề này góp phần khẳng định tình hình yếu kém về xây 

dựng và sử dụng công trình vệ sinh tại xã. Do đó để nâng 

cao sức khỏe cho cộng đồng dân cư phải thông qua việc 

nâng cao đời sống kinh tế kết hợp với tăng cường công tác 

giáo dục nâng cao nhận thức người dân. 

Trong số 72,8% hộ gia đình có nhà tiêu thì tỷ lệ HGĐ có nhà 

tiêu một ngăn là nhiều nhất. Các loại nhà tiêu HVS theo quy 

định của Bộ Y tế chiếm tỷ lệ thấp: Nhà tiêu hai ngăn (12,3%), 

nhà tiêu thấm dội nước (4,22%), nhà tiêu tự hoại (22,7%). 

Trong số 9 tiêu chí chính về nhà tiêu hai ngăn theo quy định 

của Bộ Y tế đạt tỷ lệ rất thấp chỉ có tiêu chí Nhà tiêu không 

xây dựng ở nơi thường bị ngập, úng đạt cao là 97,4%. Các 

tiêu chí quan trọng gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cá nhân 

và môi trường đó là: Xây dựng cách nguồn nước ăn uống, 

sinh hoạt từ 10m trở lên chỉ đạt 52,6%, cửa lấy mùn phân 

luôn được trát kín đạt 31,6%, phải có nắp đậy kín các lỗ tiêu 

chỉ đạt 7,9%, các tiêu chí còn lại đều không đạt. 

Trong số 8 tiêu chí phụ về sử dụng, bảo quản nhà tiêu hai 

ngăn theo quy định của Bộ Y tế 100% các HGĐ đều không 

đạt HVS. Đây là thực trạng báo động cho môi trường ô 

nhiễm nặng nề tại xã trong những năm tiếp theo, do vậy 

chính quyền địa phương, ngành y tế các cấp, các ngành cần 

đặc biệt quan tâm. 

Việc giữ gìn nhà tiêu của gia đình sạch sẽ, mặt sàn sạch, 

không đọng nước là việc mỗi thành viên trong gia đình hoàn 

toàn có thể làm được. Tuy nhiên vẫn còn những hộ gia đình 

chưa thực hiện được tiêu chí này cũng nên xem lại thói quen 

sinh hoạt và ý thức khi sử dụng nhà tiêu. Việc hộ gia đình có 

nhà tiêu là điều rất tốt, nhưng khi đã xây dựng được nhà tiêu 

của gia đình mình rồi thì vấn đề là sử dụng làm sao cho nhà 

tiêu luôn sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn là nhà tiêu HVS cần quan 

tâm thường xuyên. 
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Trong các tiêu chí về sử dụng nhà tiêu thấm dội nước theo 

quy định của Bộ Y tế hầu hết các tiêu chí đạt tiêu chuẩn 

chiếm tỷ lệ cao, trong đó có tiêu chí đạt 100%, đó là sàn nhà 

tiêu, bệ xí sạch, không dính đọng phân, nước tiểu. Tuy nhiên 

có 3 tiêu chí còn mất điểm đó là không có ruồi, côn trùng 

trong nhà tiêu và có đủ nước dội (01 HGĐ), dụng cụ chứa 

nước dội không có bọ gậy (01 HGĐ). Giấy vệ sinh sau khi 

sử dụng bỏ vào lỗ tiêu (nếu là giấy tự tiêu) hoặc bỏ vào dụng 

cụ chứa giấy bẩn có nắp đậy (01HGĐ). Đặc biệt tiêu chí số 

05 về SDBQ chỉ đạt 61,5%  được biết người dân chưa từng 

sử dụng nhà tiêu qua nhiều năm để hút bùn hoặc đầy và lấp 

đi nên tiêu chí này người dân đánh giá theo cảm tính chủ 

quan của mình chưa có thực tế. Từ kết quả này chúng tôi 

cũng đặt ra những nội dung tuyên truyền cụ thể trong công 

tác thăm HGĐ và có những hướng dẫn minh chứng chi tiết 

hơn để người dân hiểu chính xác hơn. 

Qua đó ta thấy rằng việc có nhà tiêu nhưng sử dụng nhà tiêu 

không hợp vệ sinh cũng vẫn gây ra những tác hại cho người 

sử dụng. Bởi khi các hộ gia đình đã đầu tư xây dựng được nhà 

tiêu nhưng không thực hiện đầy đủ các tiêu chí vệ sinh thì nhà 

tiêu của họ vẫn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng 

đến sức khỏe của bản thân và những người xung quanh.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt về sử dụng nhà 

tiêu nước và nhà tiêu khô. Trên thực tế các phụ kiện, quy 

trình sử dụng nhà tiêu nước đơn giản, thuận tiện, dễ sử dụng, 

dễ lau rửa sạch sẽ  hơn nhà tiêu khô. Do vậy các HGĐ có 

nhà tiêu sử dụng nước đạt tỷ lệ HGĐ có nhà tiêu HVS cao 

hơn nhà tiêu khô. 

KẾT LUẬN  

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu là 72,8%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng các loại nhà tiêu: Hai ngăn 

12,33%, tự hoại 22,73%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hai ngăn hợp vệ sinh  

0%, nhà tiêu chìm có ống thông hơi hợp vệ sinh 0%, nhà 

tiêu thấm dội nước hợp vệ sinh 84,6%, nhà tiêu tự hoại hợp 

vệ sinh 100%. 
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